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	PHỤ LỤC a: THUYẾT MINH MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH BÁO CÁO THỐNG KÊ

	

	

	

	Tên Điều/Khoản
	Quy định hiện tại tại Thông tư 35
	Quy định tại dự thảo
	Lý do

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

	Báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại Thông tư này thuộc loại Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành theo quy định của Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015.
Báo cáo thống kê quy định trong Thông tư này là hình thức thu thập thông tin thống kê từ các đơn vị báo cáo để đáp ứng việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và chức năng ngân hàng trung ương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước).
Đối với các báo cáo khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này, các đơn vị báo cáo thực hiện theo các quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

	Báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại Thông tư này thuộc loại Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành theo quy định của Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015.

Báo cáo thống kê quy định trong Thông tư này là hình thức thu thập thông tin thống kê từ các đơn vị báo cáo để đáp ứng việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và chức năng ngân hàng trung ương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước).

Đối với các báo cáo khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này, các đơn vị báo cáo thực hiện theo các quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Đối với các báo cáo quy định truyền qua Hệ thống báo cáo thống kê Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo thực hiện theo các quy định tại Thông tư này.
	















Bổ sung quy định nhằm đảm bảo các báo cáo đột xuất ban hành ngoài Thông tư được vận hành và thực hiện quy trình trách nhiệm tương tự như các báo cáo quy định tại Thông tư (từ công tác xây dựng báo cáo, kiểm tra, tra soát, khai thác báo cáo).

	Điều 2. Đơn vị báo cáo
	Tổ chức tín dụng (trừ các tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo Luật Các tổ chức tín dụng (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng).

	Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Ngân hàng Phát triển Việt Nam) được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo Luật Các tổ chức tín dụng (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng).

	Hiện nay, Tổ chức tài chính vi mô đã thực hiện gửi báo cáo cho NHNN qua Hệ thống báo cáo NHNN theo công văn 4771/NHNN-DBTK, về cơ bản, Vụ DBTK thấy rằng Tổ chức tài chính vi mô đã đáp ứng và thực hiện tốt trong việc truyền dữ liệu cho NHNN trong thời gian vừa qua và có thể bổ sung các báo cáo áp dụng đối với tổ chức tài chính vi mô tại công văn 4771/NHNN-DBTK vào Dự thảo Thông tư. Do đó, tại Dự thảo Thông tư bổ sung đơn vị báo cáo là TCTC vi mô.


	Điều 3. Đơn vị nhận báo cáo

	Đơn vị nhận báo cáo là các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước. Đơn vị nhận báo cáo được quy định cụ thể trên các mẫu biểu báo cáo tại Phần 3 Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này. 

	
Đơn vị nhận báo cáo là các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước. Đơn vị nhận báo cáo được quy định cụ thể trên các mẫu biểu báo cáo tại Phần 3 Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này hoặc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phân công trong từng thời kỳ.
	Để đảm bảo linh hoạt trong phân công đơn vị phụ trách biểu báo cáo phù hợp với quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc NHNN trong từng thời kỳ, dự thảo bổ sung quy định về đơn vị nhận báo cáo sẽ do Thống đốc NHNN phân công trong từng thời kỳ

	Điều 4. Mẫu biểu báo cáo thống kê 

	1. Các mẫu biểu báo cáo thống kê (sau đây gọi tắt là mẫu biểu báo cáo) định kỳ: định kỳ báo cáo, thời hạn gửi báo cáo, đơn vị báo cáo, nội dung và hướng dẫn báo cáo các mẫu biểu báo cáo định kỳ được quy định tại Điều 11 Thông tư này và các Phụ lục 1, 2, 3, 4 đính kèm Thông tư này.
2. Trong trường hợp cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các đơn vị báo cáo báo cáo theo các mẫu biểu báo cáo không được quy định tại Thông tư này; Các đơn vị báo cáo có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu báo cáo tại các mẫu biểu báo cáo này.

	1. Các mẫu biểu báo cáo thống kê (sau đây gọi tắt là mẫu biểu báo cáo) định kỳ: định kỳ báo cáo, thời hạn gửi báo cáo, đơn vị báo cáo, nội dung và hướng dẫn báo cáo các mẫu biểu báo cáo định kỳ được quy định tại Điều 11 Thông tư này và các Phụ lục 1, 2, 3, 4 đính kèm Thông tư này.
 2. Trong trường hợp cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước Khu vực) yêu cầu các đơn vị báo cáo báo cáo theo các mẫu biểu báo cáo không được quy định tại Thông tư này; Các đơn vị báo cáo có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu tại mẫu biểu báo cáo. Trường hợp yêu cầu báo cáo quy định truyền qua Hệ thống báo cáo Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo thực hiện theo các quy định, quy trình báo cáo điện tử tại Thông tư này.


	








· Thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức NHNN theo Nghị định 26/2025/NĐ-CP
· Bỏ từ “này” để đảm bảo tính bao quát.
· Bổ sung thêm trách nhiệm đối với các đơn vị khi phát sinh nhu cầu thu thập thông tin.

	Điều 5. Mã số thống kê và các hướng dẫn phân tổ, phân loại

	1. Các quy định cụ thể về mã số thống kê áp dụng trong công tác thống kê ngân hàng được quy định tại Phụ lục 3 đính kèm Thông tư này. 
2. Hướng dẫn về phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa, phân tổ Người cư trú và Người không cư trú của Việt Nam được quy định tại Phụ lục 2 đính kèm Thông tư này; Phân loại hình tổ chức và cá nhân được quy định tại Phụ lục 4 đính kèm Thông tư này.
	1. Các quy định cụ thể về mã số thống kê áp dụng trong công tác thống kê ngân hàng được quy định tại Phụ lục 3 đính kèm Thông tư này. 
2. Hướng dẫn về phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa, phân tổ Người cư trú và Người không cư trú của Việt Nam được quy định tại Phụ lục 2 đính kèm Thông tư này; Phân loại hình tổ chức và cá nhân được quy định tại Phụ lục 4 đính kèm Thông tư này.

	Giữ nguyên

	Điều 6. Phương thức báo cáo

	1. Báo cáo điện tử là báo cáo thể hiện dưới dạng tệp (file) dữ liệu điện tử được truyền qua mạng máy tính hoặc gửi qua vật mang tin. Báo cáo điện tử phải có đầy đủ chữ ký điện tử của thủ trưởng hoặc người có thẩm quyền của đơn vị báo cáo và theo đúng ký hiệu, mã truyền tin, cấu trúc file do Ngân hàng Nhà nước quy định.
Báo cáo điện tử áp dụng bắt buộc đối với các mẫu biểu báo cáo quy định tại Phần 3 Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8). 
2. Báo cáo bằng văn bản là báo cáo bằng giấy và phải theo đúng hình thức mẫu biểu quy định, có đầy đủ dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của đơn vị báo cáo và chữ ký, họ tên của người lập, người kiểm soát báo cáo.

	1. Báo cáo điện tử là báo cáo thể hiện dưới dạng tệp (file) dữ liệu điện tử được truyền qua mạng máy tính hoặc gửi qua vật mang tin. Báo cáo điện tử phải có đầy đủ chữ ký điện tử của thủ trưởng hoặc người có thẩm quyền của đơn vị báo cáo và theo đúng ký hiệu, mã truyền tin, cấu trúc file do Ngân hàng Nhà nước quy định.
Báo cáo điện tử áp dụng bắt buộc đối với các mẫu biểu báo cáo quy định tại Phần 3 Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này). 
2. Báo cáo bằng văn bản là báo cáo bằng giấy và phải theo đúng hình thức mẫu biểu quy định, có đầy đủ dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của đơn vị báo cáo và chữ ký, họ tên của người lập, người kiểm soát báo cáo.

	









Bổ sung cụm từ “Thông tư này” để đảm bảo rõ ràng, cụ thể

	Điều 7. Nối mạng và quy trình báo cáo điện tử

	1. Trụ sở chính các tổ chức tín dụng (trừ chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải là chi nhánh đầu mối của các chi nhánh cùng hệ thống hoạt động tại Việt Nam) nối mạng truyền tin với Cục Công nghệ thông tin để gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước.

2. Cục Công nghệ thông tin nối mạng truyền tin cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước để khai thác báo cáo của tổ chức tín dụng từ kho dữ liệu chung của Ngân hàng Nhà nước.
3. Trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân chưa đủ điều kiện kết nối mạng truyền tin với Cục Công nghệ thông tin thì gửi file báo cáo qua vật mang tin hoặc gửi báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) nơi đặt trụ sở. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm cập nhật dữ liệu báo cáo của từng Quỹ tín dụng nhân dân để gửi về Ngân hàng Nhà nước theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin.
4. Trường hợp hệ thống truyền dữ liệu có sự cố, các đơn vị báo cáo phải gửi file báo cáo được lưu trên vật mang tin cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định sau:
a) Trụ sở chính tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải là chi nhánh đầu mối của các chi nhánh cùng hệ thống hoạt động tại Việt Nam) gửi cho Cục Công nghệ thông tin;
b) Quỹ tín dụng nhân dân gửi cho Cục Công nghệ thông tin thông qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở.

	1. Trụ sở chính các tổ chức tín dụng nối mạng truyền tin với Cục Công nghệ thông tin để gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước.



2. Cục Công nghệ thông tin nối mạng truyền tin cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước để khai thác báo cáo của tổ chức tín dụng từ kho dữ liệu chung của Ngân hàng Nhà nước.
3. Trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân không đủ điều kiện kết nối mạng truyền tin với Cục Công nghệ thông tin thì phải gửi file báo cáo qua vật mang tin hoặc gửi báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước Khu vực chịu trách nhiệm quản lý đối với địa bàn nơi Quỹ Tín dụng nhân dân đặt trụ sở. Ngân hàng Nhà nước Khu vực có trách nhiệm cập nhật dữ liệu báo cáo của từng Quỹ tín dụng nhân dân để gửi về Ngân hàng Nhà nước theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin.

4. Trường hợp hệ thống truyền dữ liệu có sự cố, các đơn vị báo cáo phải gửi file báo cáo qua vật mang tin hoặc phương thức phù hợp theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin cho Ngân hàng Nhà nước, cụ thể như sau:
a) Trụ sở chính tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân) gửi cho Cục Công nghệ thông tin;
b) Quỹ tín dụng nhân dân gửi cho Cục Công nghệ thông tin thông qua Ngân hàng Nhà nước Khu vực chịu trách nhiệm quản lý đối với địa bàn nơi Quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở.

	Bỏ đoạn “(trừ chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải là chi nhánh đầu mối của các chi nhánh cùng hệ thống hoạt động tại Việt Nam)” vì đối tượng chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hiện nay là độc lập với nhau, không còn chi nhánh đầu mối








- Thay thế từ “chưa” bằng từ “không” nhằm đảm bảo rõ ràng.

- Thay đổi cho phù hợp với mô hình tổ chức theo quy định tại Nghị định 26/2025/NĐ-CP




· - Bổ sung đoạn “hoặc phương thức phù hợp theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin” để các đơn vị báo cáo xử lý linh hoạt trong việc truyền báo cáo cho NHNN.
· Bỏ đoạn “và chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải là chi nhánh đầu mối của các chi nhánh cùng hệ thống hoạt động tại Việt Nam” vì đối tượng chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hiện nay là độc lập với nhau, không còn chi nhánh đầu mối

Thay đổi cho phù hợp với quy định tại Nghị định 26/2025/NĐ-CP

	Điều 8. Gửi báo cáo bằng văn bản
	Việc gửi báo cáo bằng văn bản có thể được áp dụng trong các trường hợp sau:
1. Các mẫu biểu báo cáo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.
2. Các mẫu biểu báo cáo quy định tại Phần 3 Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân chưa đủ điều kiện kết nối mạng truyền tin với Cục Công nghệ thông tin.
	Việc gửi báo cáo bằng văn bản có thể được áp dụng trong các trường hợp sau:
1. Các mẫu biểu báo cáo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.
2. Các mẫu biểu báo cáo quy định tại Phần 3 Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân không đủ điều kiện kết nối mạng truyền tin với Cục Công nghệ thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư này.
	






Sửa đổi nhằm đảm bảo rõ ràng như tại Khoản 3 Điều 7





	Điều 9. Bảo mật thông tin báo cáo

	Những số liệu báo cáo thống kê và các tài liệu liên quan thuộc danh mục bí mật Nhà nước phải được quản lý, sử dụng và truyền tin theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

	Những số liệu báo cáo thống kê và các tài liệu liên quan thuộc danh mục bí mật Nhà nước phải được quản lý, sử dụng và truyền tin theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

	
Giữ nguyên

	Điều 10. Chất lượng số liệu báo cáo thống kê

	Các số liệu báo cáo thống kê phải đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hoạt động của tổ chức tín dụng. Khi có chỉnh sửa đối với số liệu đã báo cáo hoặc số liệu trong kỳ báo cáo có biến động khác thường thì đơn vị báo cáo phải gửi các thuyết minh báo cáo bằng điện tử hoặc văn bản cho đơn vị nhận báo cáo. 

	Các số liệu báo cáo thống kê phải đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hoạt động của tổ chức tín dụng. Khi có chỉnh sửa đối với số liệu đã báo cáo hoặc số liệu trong kỳ báo cáo có biến động khác thường thì đơn vị báo cáo phải gửi lại báo cáo kèm các thuyết minh/gửi các thuyết minh báo cáo bằng điện tử hoặc văn bản cho đơn vị nhận báo cáo. 

	
Bổ sung quy định TCTD phải gửi lại báo cáo trong trường hợp báo cáo có sai sót để đảm bảo chất lượng chuỗi số liệu báo cáo

	Điều 11. Định kỳ và thời hạn gửi báo cáo

	1. Định kỳ báo cáo:
a) Kỳ báo cáo ngày được xác định theo ngày làm việc;
b) Kỳ báo cáo 10 ngày (hay 3 kỳ/tháng): kỳ 1 được tính từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng báo cáo; kỳ 2 được tính từ ngày 11 đến ngày 20 của tháng báo cáo; kỳ 3 được tính từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo;
c) Kỳ báo cáo 15 ngày (hay 2 kỳ/tháng): kỳ 1 được tính từ ngày 01 đến ngày 15 của tháng báo cáo; kỳ 2 được tính từ ngày 16 đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo;
d) Các kỳ báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm được xác định theo lịch dương.
2. Thời hạn gửi báo cáo:
a) Báo cáo ngày: các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất vào 14 giờ ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày báo cáo;
b) Báo cáo 10 ngày (3 kỳ/tháng), 15 ngày (2 kỳ/tháng): các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất 02 ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo;
c) Báo cáo tháng: các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 12 của tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo;










d) Báo cáo quý: các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 18 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo;
đ) Báo cáo 6 tháng: các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo;
e) Báo cáo năm: các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu năm tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo;
g) Trường hợp thời hạn gửi báo cáo khác với các quy định nêu trên thì các đơn vị báo cáo thực hiện theo quy định cụ thể trên mẫu biểu báo cáo tại Phần 3 Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này.
3. Nếu ngày quy định cuối cùng của thời hạn gửi báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày gửi báo cáo là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần đó.



4. Trường hợp báo cáo gửi bằng văn bản, ngày gửi báo cáo thực tế được tính là ngày ghi trên dấu của bưu điện nơi tiếp nhận báo cáo gửi đi. Trường hợp báo cáo gửi qua kênh báo cáo điện tử, ngày gửi báo cáo là ngày truyền file báo cáo thành công về Cục Công nghệ thông tin.
5. Trường hợp khẩn cấp hoặc đột xuất, đơn vị báo cáo phải gửi báo cáo bằng văn bản qua fax. Sau khi gửi báo cáo qua fax, đơn vị báo cáo có trách nhiệm gửi báo cáo chính thức bằng văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 6 và Điều 8 Thông tư này. Ngày gửi báo cáo thực tế được tính là ngày fax báo cáo.

	1. Định kỳ báo cáo:
a) Kỳ báo cáo ngày được xác định theo ngày làm việc;
b) Kỳ báo cáo 10 ngày (hay 3 kỳ/tháng): kỳ 1 được tính từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng báo cáo; kỳ 2 được tính từ ngày 11 đến ngày 20 của tháng báo cáo; kỳ 3 được tính từ ngày 21 đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo;
c) Kỳ báo cáo 15 ngày (hay 2 kỳ/tháng): kỳ 1 được tính từ ngày 01 đến ngày 15 của tháng báo cáo; kỳ 2 được tính từ ngày 16 đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo;
d) Các kỳ báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm được xác định theo lịch dương.
2. Thời hạn gửi báo cáo:
a) Báo cáo ngày: các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất vào 14 giờ ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày báo cáo;
b) Báo cáo 10 ngày (3 kỳ/tháng), 15 ngày (2 kỳ/tháng): các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất 02 ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo;

c) Báo cáo tháng: các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 08 của tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo;










   d) Báo cáo quý: các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 18 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo;
đ) Báo cáo 6 tháng: các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo;
e) Báo cáo năm: các đơn vị báo cáo gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu năm tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo;
g) Trường hợp thời hạn gửi báo cáo khác với các quy định nêu trên thì các đơn vị báo cáo thực hiện theo quy định cụ thể trên mẫu biểu báo cáo tại Phần 3 Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này.
3. Nếu ngày quy định cuối cùng của thời hạn gửi báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì hạn gửi báo cáo là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ cuối tuần đó hoặc theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.


4. Trường hợp báo cáo gửi bằng văn bản, ngày gửi báo cáo thực tế được tính là ngày ghi trên dấu của bưu điện nơi tiếp nhận báo cáo gửi đi. Trường hợp báo cáo gửi qua kênh báo cáo điện tử, ngày gửi báo cáo là ngày gửi file báo cáo thành công về Cục Công nghệ thông tin.
5. Trường hợp khẩn cấp hoặc đột xuất, đơn vị báo cáo phải gửi báo cáo qua fax hoặc qua thư điện tử cho đơn vị nhận báo cáo. Sau khi gửi báo cáo qua fax hoặc qua thư điện tử, đơn vị báo cáo có trách nhiệm gửi báo cáo chính thức bằng văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 6 và Điều 8 Thông tư này. Ngày gửi báo cáo thực tế được tính là ngày fax báo cáo, ngày gửi thư điện tử thành công cho đơn vị nhận báo cáo.

	Giữ nguyên





























Nhằm đẩy nhanh tính kịp thời của thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo NHNN trong thời gian qua, bên cạnh xem xét việc thực hiện quy định báo cáo của các TCTD qua hệ thống báo cáo đã ổn định và đảm bảo phù hợp với thời gian TCTD lập gửi bảng cân đối tài khoản kế toán quy định tại Chế độ báo cáo tài chính, Dự thảo sửa đổi quy định chung về thời hạn gửi báo cáo định kỳ tháng là ngày 8 tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo thay vì ngày 12 tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo. Đối với các báo cáo đặc thù có quy định cụ thể tại mẫu biểu báo cáo giữ nguyên.




















Hiện tại quy định Thông tư 35 đã quy định về thời hạn gửi báo cáo trong trường hợp hạn gửi báo cáo trung với ngày nghỉ lễ, tết,…Tuy nhiên, với một số kỳ báo cáo có thời gian gửi báo cáo trùng vào kỳ nghỉ lễ kéo dài sẽ gây khó khăn cho các TCTD trong việc chuẩn bị báo cáo. Do đó, dự thảo bổ sung quy định NHNN hướng dẫn cụ thể về thời hạn trong từng thời kỳ









Để thu thập báo cáo đột xuất, hiện nay các đơn vị có thể yêu cầu báo cáo qua fax hoặc phần lớn qua thư điện tử (nếu không thuộc báo cáo mật), do đó dự thảo bổ sung quy định về ngày gửi báo cáo trong trường hợp gửi báo cáo qua thư

	Điều 12. Quy trình tra soát, xử lý, kiểm duyệt đối với mẫu biểu báo cáo điện tử

	Điều 12. Quy trình tra soát, xử lý, kiểm duyệt đối với mẫu biểu báo cáo điện tử
1. Tại Cục Công nghệ thông tin:
a) Ngay sau khi nhận các mẫu biểu báo cáo điện tử theo thời hạn gửi báo cáo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 Thông tư này, Cục Công nghệ thông tin kiểm tra tên, cấu trúc file dữ liệu, kiểm tra tính đầy đủ của các mẫu biểu báo cáo điện tử do trụ sở chính tổ chức tín dụng truyền qua hệ thống báo cáo. Nếu phát hiện trụ sở chính tổ chức tín dụng truyền sai tên, cấu trúc file dữ liệu, không truyền hoặc truyền thiếu mẫu biểu báo cáo điện tử hoặc truyền thiếu báo cáo của các chi nhánh tổ chức tín dụng trong hệ thống, Cục Công nghệ thông tin phải thông báo qua hệ thống báo cáo cho trụ sở chính tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (đối với trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân chưa đủ điều kiện kết nối mạng truyền tin với Cục Công nghệ thông tin) để gửi đầy đủ báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước; 



b) Ngay sau khi nhận được kết quả tra soát của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Cục Công nghệ thông tin thông báo kịp thời qua hệ thống báo cáo cho trụ sở chính tổ chức tín dụng để xử lý, truyền lại số liệu đúng cho Cục Công nghệ thông tin; 
c) Ngay sau khi nhận được các mẫu biểu báo cáo điện tử do trụ sở chính tổ chức tín dụng truyền lại cho Cục Công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin thông báo qua hệ thống báo cáo cho các đơn vị nhận báo cáo để kịp thời cập nhật số liệu;
d) Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn gửi báo cáo được quy định tại điểm c, d, đ, e, g khoản 2 và khoản 3 Điều 11 Thông tư này, Cục Công nghệ thông tin khóa tự động hệ thống báo cáo.
2. Tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước (trừ Cục Công nghệ thông tin): 
a) Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn gửi báo cáo quy định tại điểm c, d, đ, e, g khoản 2 và khoản 3 Điều 11 Thông tư này, các đơn vị nhận báo cáo kiểm tra tính hợp lý của báo cáo thuộc trách nhiệm theo dõi, tra soát, kiểm duyệt và tổng hợp. Nếu báo cáo đảm bảo tính hợp lý, đơn vị nhận báo cáo thực hiện kiểm duyệt. Nếu phát hiện sai sót, các đơn vị nhận báo cáo gửi kết quả tra soát số liệu báo cáo qua hệ thống báo cáo cho đơn vị gửi báo cáo để gửi lại số liệu đúng; 
b) Trong 12 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn gửi báo cáo được quy định tại điểm c, d, đ, e, g khoản 2 và khoản 3 Điều 11 Thông tư này, các đơn vị nhận báo cáo xử lý, kiểm duyệt toàn bộ các mẫu biểu báo cáo do đơn vị mình phụ trách để cập nhật vào kho dữ liệu chung của Ngân hàng Nhà nước;
c) Sau khi Cục Công nghệ thông tin khóa tự động hệ thống báo cáo nêu tại điểm d khoản 1 Điều này, các Vụ, Cục, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng xem xét, thực hiện việc mở hệ thống báo cáo đối với báo cáo của tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân); các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét, thực hiện việc mở hệ thống báo cáo đối với báo cáo của Quỹ tín dụng nhân dân và báo cáo không có dữ liệu toàn hệ thống để tiếp nhận báo cáo;”.
d) Trường hợp thời hạn tra soát, kiểm duyệt khác với quy định nêu trên thì các đơn vị thực hiện theo quy định cụ thể trên mẫu biểu báo cáo tại Phần 3 Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này.

3. Tại tổ chức tín dụng:
Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát điện tử, trụ sở chính tổ chức tín dụng phải truyền lại đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu báo cáo kèm thuyết minh giải trình về số liệu báo cáo đã truyền cho Cục Công nghệ thông tin để các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước khai thác. 

	Điều 12. Quy trình tra soát, xử lý đối với mẫu biểu báo cáo điện tử
1. Tại Cục Công nghệ thông tin:
a) Ngay sau khi nhận các mẫu biểu báo cáo điện tử theo thời hạn gửi báo cáo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 Thông tư này, Cục Công nghệ thông tin kiểm tính hợp lệ, tính đầy đủ, tính khớp đúng theo công thức kiểm tra (nếu có) của các mẫu biểu báo cáo điện tử do trụ sở chính tổ chức tín dụng truyền qua hệ thống báo cáo và cập nhập tình trạng gửi báo cáo trên hệ thống. Nếu phát hiện trụ sở chính tổ chức tín dụng truyền báo cáo không hợp lệ, không truyền hoặc truyền thiếu mẫu biểu báo cáo điện tử hoặc truyền thiếu báo cáo của các chi nhánh tổ chức tín dụng trong hệ thống, không đảm bảo tính khớp đúng theo công thức kiểm tra (nếu có), Cục Công nghệ thông tin phải thông báo qua hệ thống báo cáo cho trụ sở chính tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước Khu vực (đối với trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân không đủ điều kiện kết nối mạng truyền tin với Cục Công nghệ thông tin) để gửi đầy đủ báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước;  
b) Ngay sau khi nhận được kết quả tra soát của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Cục Công nghệ thông tin cập nhật kịp thời tình trạng gửi báo cáo trên hệ thống báo cáo để tổ chức tín dụng tra cứu và truyền lại số liệu đúng trên hệ thống.

c) Ngay sau khi nhận được các mẫu biểu báo cáo điện tử do trụ sở chính tổ chức tín dụng truyền lại cho Cục Công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin thông báo qua hệ thống báo cáo cho các đơn vị nhận báo cáo để kịp thời cập nhật số liệu;
d) Sau 06 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn gửi báo cáo được quy định tại điểm c, d, đ, e, g khoản 2 và khoản 3 Điều 11 Thông tư này, Cục Công nghệ thông tin khóa tự động hệ thống báo cáo. 
2. Tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước (trừ Cục Công nghệ thông tin): 
a) Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn gửi báo cáo quy định tại điểm c, d, đ, e, g khoản 2 và khoản 3 Điều 11 Thông tư này, các đơn vị nhận báo cáo kiểm tra tính hợp lý của báo cáo thuộc trách nhiệm theo dõi, tra soát và tổng hợp. Nếu phát hiện sai sót, các đơn vị nhận báo cáo gửi kết quả tra soát số liệu báo cáo qua hệ thống báo cáo cho đơn vị gửi báo cáo để gửi lại số liệu đúng;


b) Trong 08 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn gửi báo cáo được quy định tại điểm c, d, đ, e, g khoản 2 và khoản 3 Điều 11 Thông tư này, các đơn vị nhận báo cáo kiểm tra toàn bộ các mẫu biểu báo cáo do đơn vị mình phụ trách để cập nhật vào kho dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước;
c) Sau khi Cục Công nghệ thông tin khóa tự động hệ thống báo cáo nêu tại điểm d khoản 1 Điều này, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước xem xét, thực hiện mở hệ thống báo cáo để nhận mẫu biểu báo cáo của tổ chức tín dụng do đơn vị mình phụ trách. 








3. Tại tổ chức tín dụng:
Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát, trụ sở chính tổ chức tín dụng phải truyền lại đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu báo cáo kèm thuyết minh giải trình về số liệu báo cáo đã truyền cho Cục Công nghệ thông tin để các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước khai thác. 
4. Trường hợp mẫu biểu báo cáo có thời hạn tra soát, xử lý khác với quy định nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này thì các đơn vị thực hiện theo quy định cụ thể tại mẫu biểu báo cáo.

	
- Bỏ trách nhiệm kiểm duyệt tại Điều này, lý do: Luật NHNN và Luật các TCTD chỉ quy định NHNN có trách nhiệm kiểm tra báo cáo, không quy định trách nhiệm kiểm duyệt. - Cụm từ “tính hợp lệ” thể hiện bao quát các quy định  cần thiết đáp ứng (tên file, cấu trúc file…)
- Sửa đổi nhằm phù hợp với cơ cấu tổ chức của NHNN theo Nghị định 26/2025/NĐ-CP và đảm bảo rõ ràng hơn













- Nhằm đẩy nhanh tính kịp thời của thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát của các đơn vị, Dự thảo quy định theo hướng rút ngắn thời gian tra soát đối với các đơn vị thuộc NHNN cũng như các TCTD từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc tại khoản 2, 3, trừ các trường hơp đặc biệt có quy định cụ thể tại mẫu biểu báo cáo giữ nguyên.















Bỏ từ “kiểm duyệt” tại tiết a, b khoản 2 và rút ngắn thời gian do đã rút ngắn thời gian tra soát tại NHNN và tại TCTD lý do tương tự như trên



Sửa đổi nhằm đảm bảo tính bao quát hơn và phù hợp với cơ cấu tổ chức của NHNN theo Nghị định 26/2025/NĐ-CP










Để linh hoạt trong việc quy định thời hạn tra soát đối với các đơn vị (bao gồm cả các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD) trong trường hợp đột xuất cũng như phù hợp với thực tiễn tại một số mẫu biểu báo cáo có quy định cụ thể thời hạn tra soát báo cáo khác với quy định chung tại Điều 12, Dự thảo bỏ nội dung quy định tại Điểm d Khoản 2 và ghép nội dung quy định trách nhiệm của các đơn vị nhận báo cáo trong trường hợp TCTD đề nghị truyền lại báo cáo khi phát hiện báo cáo đã gửi NHNN chưa đúng và bổ sung Khoản 4 tại Điều 12

Nhằm đẩy nhanh tính kịp thời của thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát của các đơn vị, Dự thảo quy định theo hướng rút ngắn thời gian tra soát đối với các đơn vị thuộc NHNN cũng như các TCTD từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc, trừ các trường hơp đặc biệt có quy định cụ thể tại mẫu biểu báo cáo giữ nguyên. Đồng thời bỏ từ “điện tử” trong cụm từ “nhận được thông báo tra soát điện tử” trong khoản 3 do thực tế cán bộ có thể thực hiện tra soát điện tử hoặc tra soát qua điện thoại, văn bản


	Điều 13. Quy trình tra soát đối với mẫu biểu báo cáo bằng văn bản

	1. Tại các Vụ, Cục, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: 
a) Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn gửi báo cáo quy định tại các mẫu biểu báo cáo bằng văn bản, các Vụ, Cục, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý của các báo cáo bằng văn bản; Nếu phát hiện đơn vị báo cáo không gửi hoặc số liệu báo cáo sai sót, các Vụ, Cục, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thông báo qua điện thoại hoặc fax cho đơn vị báo cáo gửi đầy đủ hoặc gửi lại số liệu đúng; 
b) Trong 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát qua điện thoại hoặc fax của các Vụ, Cục, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, đơn vị báo cáo phải gửi đầy đủ hoặc gửi lại số liệu đúng cho các Vụ, Cục, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

2. Tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố: 
a) Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn gửi báo cáo quy định tại các mẫu biểu báo cáo áp dụng đối với Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý của số liệu báo cáo bằng văn bản của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; Nếu phát hiện Quỹ tín dụng nhân dân không gửi hoặc số liệu báo cáo sai sót, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thông báo qua điện thoại hoặc fax cho Quỹ tín dụng nhân dân gửi đầy đủ hoặc gửi lại số liệu đúng; 
b) Ngay sau khi nhận được báo cáo bằng văn bản của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn gửi lại cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phải tổng hợp đầy đủ, chính xác số liệu và truyền qua hệ thống báo cáo cho Cục Công nghệ thông tin để các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước khai thác. 
3. Tại Quỹ tín dụng nhân dân:
Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát qua điện thoại hoặc fax của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Quỹ tín dụng nhân dân phải gửi đầy đủ hoặc gửi lại số liệu đúng cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. 

	1. Tại các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương (sau đây gọi tắt là các Vụ, Cục): 
a) Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn gửi báo cáo quy định tại các mẫu biểu báo cáo bằng văn bản, các Vụ, Cục kiểm tra các báo cáo bằng văn bản; Nếu phát hiện đơn vị báo cáo không gửi hoặc số liệu báo cáo sai sót, các Vụ, Cục thông báo qua điện thoại/fax/thư điện tử cho đơn vị báo cáo gửi đầy đủ hoặc gửi lại số liệu đúng; 

b) Trong 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát qua điện thoại/fax/thư điện tử của các Vụ, Cục, đơn vị báo cáo phải gửi đầy đủ hoặc gửi lại số liệu đúng cho các Vụ, Cục. 



2. Tại Ngân hàng Nhà nước Khu vực: 
a) Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn gửi báo cáo quy định tại các mẫu biểu báo cáo áp dụng đối với tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Khu vực kiểm tra báo cáo bằng văn bản của các tổ chức tín dụng có trụ sở đóng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Khu vực theo sự phân công của Ngân hàng Nhà nước; Nếu phát hiện tổ chức tín dụng không gửi hoặc số liệu báo cáo sai sót, Ngân hàng Nhà nước Khu vực thông báo qua điện thoại/fax/thư điện tử cho tổ chức tín dụng gửi đầy đủ hoặc gửi lại số liệu đúng; 
b) Ngay sau khi nhận được báo cáo bằng văn bản của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn gửi lại cho Ngân hàng Nhà nước Khu vực, Ngân hàng Nhà nước Khu vực phải tổng hợp đầy đủ, chính xác số liệu và truyền qua hệ thống báo cáo cho Cục Công nghệ thông tin để các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước khai thác. 

3. Tại Quỹ tín dụng nhân dân::
Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo tra soát qua điện thoại/fax/thư điện tử của Ngân hàng Nhà nước Khu vực, tổ chức tín dụng phải gửi đầy đủ hoặc gửi lại số liệu đúng cho Ngân hàng Nhà nước Khu vực. 

	
- Bỏ “Cơ quan TTGSNH” cho phù hợp với Nghị định 26/2025/NĐ-CP và bổ sung đoạn “, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương (sau đây gọi tắt là các Vụ, Cục)” nhằm đảm bảo tính đầy đủ, bao quát các đơn vị tham gia chế độ báo cáo thống kê tại NHNN (một số đơn vị khác như Thanh tra NHNN, Văn phòng, Sở giao dịch).
- Bỏ cụm từ “tính đầy đủ, hợp lý của số liệu” tại tiết a khoản 1, 2 nhằm đảm bảo tính bao quát, đầy đủ, do các đơn vị nhận báo cáo bên cạnh kiểm tra tính hợp lý, đầy đủ còn kiểm tra về hình thức, cấu trúc báo cáo (nếu có),…
- Bổ sung phương thức gửi tra soát qua thư điện tử





























· Thay thế cụm từ “NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố” bằng “NHNN khu vực” cho phù hợp với Nghị định 26/2025/NĐ_CP
· Thay cụm từ “QTDND” bằng “TCTD” nhằm đảm bảo tính  bao quát, đầy đủ hơn về đối tượng báo cáo
· Bổ sung phương thức gửi tra soát qua thư điện tử

	Điều 14. Mẫu biểu báo cáo không phát sinh

	Đối với mẫu biểu báo cáo quy định tại Phần 3 Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này không phát sinh, các đơn vị báo cáo thực hiện theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin.

	Đối với mẫu biểu báo cáo quy định tại Phần 3 Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này không phát sinh, các đơn vị báo cáo thực hiện theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin.

	
Giữ nguyên

	Điều 15. Trách nhiệm của các Vụ, Cục, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

	Điều 15. Trách nhiệm của các Vụ, Cục, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
1. Xây dựng các mẫu biểu báo cáo liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
2. Khi có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới mẫu biểu báo cáo liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, các Vụ, Cục, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phải xây dựng các mẫu biểu báo cáo cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, thống nhất với đơn vị đầu mối là Vụ Dự báo, thống kê. Căn cứ tính cần thiết, khả thi của các mẫu biểu báo cáo cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới và tình hình tra soát, kiểm duyệt, khai thác các mẫu biểu báo cáo của các Vụ, Cục, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Dự báo, thống kê trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành sau khi phối hợp với Cục Công nghệ thông tin.
3. Theo dõi, đôn đốc, tra soát và kiểm duyệt các số liệu báo cáo toàn hệ thống của từng tổ chức tín dụng.
4. Phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê tổ chức các đợt tập huấn về báo cáo thống kê, hướng dẫn lập các mẫu biểu báo cáo do đơn vị mình xây dựng.
5. Phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê hướng dẫn và trả lời kịp thời cho các đơn vị báo cáo về các vướng mắc liên quan đến trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Thông tư này. Trường hợp được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao hướng dẫn hoặc trả lời cho đơn vị báo cáo đối với vấn đề thuộc phạm vi chuyên môn, quản lý của mình thì phải đồng gửi Vụ Dự báo, thống kê văn bản hướng dẫn hoặc trả lời của đơn vị mình.
6. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị báo cáo thực hiện gửi đầy đủ, đúng hạn các mẫu biểu báo cáo; Khi phát hiện mẫu biểu báo cáo có sai sót, phải kịp thời yêu cầu đơn vị gửi báo cáo chỉnh sửa và gửi lại số liệu đúng; Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tra soát việc gửi báo cáo điện tử của đơn vị báo cáo qua hệ thống báo cáo.





































7. Thống kê các tổ chức tín dụng gửi báo cáo không đúng quy định tại Điều 11, Điều 12 và các mẫu biểu báo cáo thống kê quy định tại Thông tư này. Định kỳ hàng quý, nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo thống kê của các đơn vị báo cáo đối với các mẫu biểu báo cáo do đơn vị mình phụ trách và gửi Vụ Dự báo, thống kê trong 07 ngày làm việc đầu tiên của tháng thứ hai quý sau để tổng hợp, thông báo chung



8. Tổ chức lưu giữ và quản lý các báo cáo thống kê bằng văn bản do đơn vị mình trực tiếp nhận từ các đơn vị báo cáo theo các quy định hiện hành về quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong ngành ngân hàng.
9. Phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Vụ Kiểm toán nội bộ trong việc thanh tra, kiểm tra các tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện Thông tư này.
	Điều 15. Trách nhiệm của các Vụ, Cục

1. Xây dựng các mẫu biểu báo cáo liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
2. Khi có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới mẫu biểu báo cáo liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, các Vụ, Cục phải xây dựng các mẫu biểu báo cáo cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, thống nhất với đơn vị đầu mối là Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính. Căn cứ tính cần thiết, khả thi của các mẫu biểu báo cáo cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới và tình hình tra soát, khai thác các mẫu biểu báo cáo của các Vụ, Cục, Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành sau khi phối hợp với Cục Công nghệ thông tin.



3. Phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính tổ chức các đợt tập huấn về báo cáo thống kê, hướng dẫn lập các mẫu biểu báo cáo do đơn vị mình xây dựng.
4. Phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính hướng dẫn và trả lời kịp thời cho các đơn vị báo cáo về các vướng mắc liên quan đến trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Thông tư này. Trường hợp được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao hướng dẫn hoặc trả lời cho đơn vị báo cáo về báo cáo thống kê liên quan đến phạm vi chuyên môn, quản lý của mình thì phải đồng gửi Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính văn bản hướng dẫn hoặc trả lời của đơn vị mình.
5. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị báo cáo thực hiện gửi đầy đủ, đúng hạn các mẫu biểu báo cáo; kiểm tra, tra soát số liệu báo cáo toàn hệ thống, báo cáo phản ánh hoạt động Trụ sở chính TCTD (nếu có) của từng tổ chức tín dụng hoặc theo phân công của Thống đốc NHNN. Khi phát hiện mẫu biểu báo cáo có sai sót, phải kịp thời yêu cầu đơn vị gửi báo cáo chỉnh sửa và gửi lại số liệu đúng; Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tra soát việc gửi báo cáo điện tử của đơn vị báo cáo qua hệ thống báo cáo.

































6. Định kỳ hàng Quý, thống kê danh sách các tổ chức tín dụng gửi không đúng quy định tại Điều 11, Điều 12 và các mẫu biểu báo cáo đối với các báo cáo do đơn vị mình phụ trách theo dõi, kiểm tra, tra soát được quy định tại Thông tư này và các văn bản liên quan, gửi Vụ Dự báo thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính trong 15 ngày làm việc đầu tiên của tháng thứ hai quý sau để tổng hợp, thông báo chung theo Khoản 6 Điều 16 Thông tư này. 
.



7. Tổ chức lưu giữ và quản lý các báo cáo thống kê bằng văn bản do đơn vị mình trực tiếp nhận từ các đơn vị báo cáo theo các quy định hiện hành về quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong ngành ngân hàng.
8. Phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính; Thanh tra Ngân hàng Nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra các tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện Thông tư này.
	
Bỏ cụm từ “CQTTGSNH” tại tên Điều






- Bỏ cụm từ “CQTTGSNH” và sửa tên VDBTK cho phù hợp với Nghị định 26/2025/NĐ_CP
- Bỏ từ “kiểm duyệt” trong đoạn “tình hình tra soát, kiểm duyệt, khai thác” tại khoản 2 nhằm phù hợp với bỏ quy định kiểm duyệt tại Điều 12







Ghép vào khoản 6




· Sửa tên Vụ DBTK cho phù hợp với Nghị định 26/2025/NĐ_CP

·  Bổ sung nhằm làm rõ việc hướng dẫn/trả lời về báo cáo thống kê liên quan đến phạm vi chuyên môn, quản lý








- Ghép nội dung khoản 3, đồng thời bỏ quy định kiểm duyệt và bổ sung từ kiểm tra báo cáo (lý do như đã nêu phía trên) 
- Bổ sung trách nhiệm kiểm tra số liệu báo cáo phản ánh hoạt động Trụ sở chính TCTD tại khoản 5 do: Quy định hiện hành về mạng lưới hoạt động của TCTD không bao gồm Trụ sở chính. Tuy nhiên, Luật Các TCTD và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan không quy định về việc ngân hàng thương mại và TCTD phi ngân hàng chỉ được hoạt động kinh doanh với điều kiện thành lập chi nhánh, phòng giao dịch; đồng thời, các văn bản này cũng không cấm Trụ sở chính (với địa điểm đã được NHNN chấp thuận tại Giấy phép thành lập và hoạt động) thực hiện hoạt động kinh doanh… do đó NHNN cần yêu cầu TCTD báo cáo riêng về hoạt động của Trụ sở chính và được giao cho đơn vị thuộc NHNN thực hiện kiểm tra. Hiện tại, Chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN chỉ quy định các Vụ Cục, CQTTGS kiểm duyệt báo cáo toàn hệ thống TCTD và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố kiểm duyệt báo cáo của các Chi nhánh TCTD do đó Vụ DBTK đã có công văn số 1565/NHNN-DBTK tạm thời giao NHNN chi nhánh kiểm tra, duyệt báo cáo. Tuy nhiên, năm 2023 CQTTGS có công văn số 4994/TTGSNH4 sao gửi tờ trình 1205/TTr-TTGSNH4 theo đó PTĐ Đoàn Thái Sơn đồng ý đề xuất của CQTTGS về việc giao TTGS duyệt số liệu báo cáo của TSC. Do đó, để đảm bảo tính đồng bộ trong quy định tại dự thảo, Vụ DBTKOD sửa đổi theo hướng quy định đơn vị Vụ, Cục chịu trách nhiệm kiểm tra báo cáo của TSC TCTD.

- Việc chấp hành đúng quy định báo cáo là trách nhiệm của TCTD, do đó NHNN chỉ nên thông báo danh sách các đơn vị gửi không đúng quy định để TCTD chấn chỉnh trong nội bộ và rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, với khối lượng báo cáo lớn, việc thông báo sanh sách TCTD gửi không đúng quy định sẽ rút ngắn khối lượng công việc thống kê các đơn vị cần thực hiện. Bên cạnh đó, sửa quy định theo hướng gia hạn thời gian gửi nhận xét do có nhiều mẫu biểu báo cáo của có thời hạn gửi báo cáo dài (45 ngày).









· Sửa tên các đơn vị cho phù hợp với Nghị định 26/2025/NĐ_CP


	Điều 16. Trách nhiệm của Vụ Dự báo, thống kê

	Điều 16. Trách nhiệm của Vụ Dự báo, thống kê
Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 15 Thông tư này, Vụ Dự báo, thống kê có trách nhiệm sau:
1. Là đơn vị đầu mối tại Ngân hàng Nhà nước trong việc xây dựng, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng. 



2. Cập nhật và thông báo bộ phận đầu mối phụ trách báo cáo thống kê tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước để các tổ chức tín dụng liên hệ, trao đổi khi phát sinh vướng mắc.
3. Tổng hợp và tham mưu trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt quyền khai thác; Bổ sung, thay đổi quyền khai thác mẫu biểu báo cáo đã kiểm duyệt cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước. 
4. Tiếp nhận các kiến nghị bằng văn bản về thực hiện Thông tư này, phối hợp với các đơn vị liên quan để trả lời cho đơn vị có ý kiến; Theo dõi việc xử lý kiến nghị của các đơn vị liên quan.
5. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định báo cáo thống kê. Định kỳ quý, tổng hợp nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện quy định báo cáo thống kê và thừa lệnh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước gửi các đơn vị liên quan để biết và thực hiện.



6. Định kỳ quý, tổng hợp danh sách các tổ chức tín dụng vi phạm quy định báo cáo thống kê, gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng để xem xét xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
7. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ lập, bảo quản, lưu trữ, cung cấp và công bố số liệu thống kê tổng hợp theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

	Điều 16. Trách nhiệm của Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính
Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 15 Thông tư này, Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính có trách nhiệm sau:
1. Là đơn vị đầu mối tại Ngân hàng Nhà nước trong việc xây dựng, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, tổng hợp, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản thông báo dừng thực hiện các mẫu biểu báo cáo trùng lắp hoặc không còn cần thiết.
2. Cập nhật và thông báo bộ phận đầu mối phụ trách báo cáo thống kê tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước để các tổ chức tín dụng liên hệ, trao đổi khi phát sinh vướng mắc.
3. Tổng hợp và tham mưu trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt quyền khai thác; Bổ sung, thay đổi quyền khai thác mẫu biểu báo cáo cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước. 
4. Tiếp nhận các kiến nghị bằng văn bản về thực hiện Thông tư này, phối hợp với các đơn vị liên quan để trả lời cho đơn vị có ý kiến; Theo dõi việc xử lý kiến nghị của các đơn vị liên quan.
5. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định báo cáo thống kê. 
6. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, ban hành các mẫu thống kê đơn vị gửi báo cáo không đúng quy định. Tổng hợp danh sách đơn vị gửi báo cáo không đúng quy định Thông tư này, các văn bản hướng dẫn liên quan và thừa lệnh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước gửi các đơn vị báo cáo và các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước theo định kỳ hàng Quý.
.


7. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ lập, bảo quản, lưu trữ, cung cấp và công bố số liệu thống kê tổng hợp theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.




8. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt chia sẻ thông tin dữ liệu thống kê với các đơn vị trong và ngoài ngành

	
- Thay đổi tên Vụ DBTK bằng Vụ DBTKOD tiền tệ tài chính để phù hợp với Nghị định 26/2025/NĐ-CP
- Bổ sung trách nhiệm của Vụ DBTK trong việc rà soát loại bỏ yêu cầu báo cáo trùng lắp tại khoản 1 nhằm đảm bảo các yêu cầu báo cáo được rà soát, dừng thực hiện được thực hiện có hệ thống và thống nhất.
- Bỏ từ “đã kiểm duyệt” trong đoạn “Bổ sung, thay đổi quyền khai thác mẫu biểu báo cáo đã kiểm duyệt…” tại khoản 3 nhằm đảm bảo phù hợp với việc không quy định kiểm duyệt tại Điều 12
- Quy định trách nhiệm đầu mối hướng dẫn kiểm tra tại một khoản riêng (khoản 5) nhằm phù hợp với vai trò đầu mối về Chế độ báo cáo và phù hợp với quy định tại Thông tư 17/2023/TT-NHNN.

- Bổ sung trách nhiệm của Vụ DBTKOD trong đầu mối xây dựng mẫu thống kê đơn vị gửi báo cáo không đúng quy định. Ghép nội dung thông báo nhận xét tại khoản 5 với danh sách vi phạm tại khoản 6, theo đó định kỳ hàng quý Vụ DBTK thông báo danh sách đơn vị gửi báo cáo không đúng quy định, tuy nhiên bỏ quy định gửi TTGS để xử lý vi phạm với lý do: Việc xử lý hành vi vi phạm Theo quy định tại nghị định 88, Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính bao gồm công chức ngành ngân hàng đang thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao tại văn bản quy phạm pháp hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.  Thông tư 35 quy định theo hướng phân công công tác theo dõi, thu thập báo cáo theo các Vụ, Cục chức năng. Do đó, trong quá trình theo dõi báo cáo, các đơn vị phát hiện đơn vị báo cáo vi phạm đều có thẩm quyền lập biên bản hành vi vi phạm. Do đó, việc quy định các đơn vị gửi danh sách tổ chức vi phạm quy định cho Vụ DBTK để gửi CQTTGS xem xét xử phạt là không phù hợp.

- Bổ sung khoản 8.

	Điều 17. Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin

	Điều 17. Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin
1. Là đơn vị đầu mối tổ chức tiếp nhận và cập nhật đầy đủ, kịp thời các mẫu biểu báo cáo điện tử vào hệ thống báo cáo do các đơn vị báo cáo truyền qua mạng hoặc gửi qua vật mang tin. Trường hợp báo cáo bị sai về tên, cấu trúc file dữ liệu, các tiêu chí kiểm tra kỹ thuật và thiếu mẫu biểu báo cáo, phải yêu cầu đơn vị gửi báo cáo chỉnh sửa và gửi lại theo đúng quy định; Phản hồi kịp thời về tình trạng file dữ liệu cho đơn vị gửi báo cáo. Trường hợp xảy ra sự cố đường truyền dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, phải thực hiện ngay biện pháp để khắc phục sự cố.
2. Xây dựng và tổ chức quản lý kho dữ liệu báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước; Đảm bảo việc khai thác, sử dụng số liệu thống kê cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.

3. Hướng dẫn kết nối và duy trì mạng truyền tin cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước. 
4. Chủ trì xây dựng, hướng dẫn cài đặt, đào tạo vận hành chương trình tin học báo cáo thống kê cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước để truyền, nhận, theo dõi, tra soát, khai thác, tổng hợp mẫu biểu báo cáo qua mạng máy tính.
5. Chủ trì và phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê nghiên cứu, xây dựng các chương trình tin học ứng dụng trong công tác báo cáo thống kê, triển khai quy trình truyền, nhận, tra soát báo cáo điện tử qua hệ thống báo cáo và hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư này.
6. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng xử lý vướng mắc liên quan đến chương trình tin học báo cáo thống kê trong quá trình thực hiện các quy định tại Thông tư này.
7. Hướng dẫn việc cấp phát, quản lý mã khoá, chương trình ký điện tử dùng trong hệ thống báo cáo cho các đơn vị gửi báo cáo.
8. Chủ trì xây dựng, phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê và các đơn vị liên quan hướng dẫn các quy định về tên, cấu trúc file dữ liệu của báo cáo điện tử và hướng dẫn các đơn vị lập, gửi mẫu biểu báo cáo điện tử để thực hiện Thông tư này.
9. Xây dựng và hướng dẫn quy trình gửi file báo cáo điện tử đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp hệ thống truyền dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước có sự cố.
10. Trường hợp các đơn vị gửi báo cáo thông báo đã truyền file dữ liệu báo cáo nhưng các đơn vị nhận báo cáo vẫn chưa nhận được các mẫu biểu báo cáo qua hệ thống báo cáo, sau khi nhận được phản ánh của các đơn vị, Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm kiểm tra, xác minh việc truyền file dữ liệu báo cáo của đơn vị gửi báo cáo và thông báo kết quả cho đơn vị nhận báo cáo để phối hợp xử lý kịp thời.
11. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các mẫu biểu báo cáo do các đơn vị báo cáo đã chỉnh sửa theo yêu cầu tra soát của Ngân hàng Nhà nước. 
12. Ghi và sao lưu nhật ký tiếp nhận các mẫu biểu báo cáo do các đơn vị báo cáo gửi. Định kỳ hàng quý, trong 07 ngày làm việc đầu tiên của tháng thứ hai quý sau, gửi thông báo nhật ký tiếp nhận, tra soát các mẫu biểu báo cáo trong quý trước cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước qua hệ thống báo cáo để đánh giá, nhận xét và thông báo tình hình thực hiện, chấp hành các quy định tại Thông tư này của các đơn vị báo cáo.  
13. Định kỳ tháng, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng tiếp theo, tổng hợp, thông báo qua hệ thống báo cáo kết quả tra soát, kiểm duyệt và khai thác các mẫu biểu báo cáo trong tháng trước liền kề của các Vụ, Cục, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và gửi Vụ Dự báo, thống kê để theo dõi chung. 

	Điều 17. Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin
1. Là đơn vị đầu mối tổ chức tiếp nhận và cập nhật đầy đủ, kịp thời các mẫu biểu báo cáo điện tử vào hệ thống báo cáo do các đơn vị báo cáo truyền qua mạng hoặc gửi qua vật mang tin hoặc phương thức phù hợp. Trường hợp báo cáo bị sai về tên, cấu trúc file dữ liệu, các tiêu chí kiểm tra kỹ thuật và thiếu mẫu biểu báo cáo, phải yêu cầu đơn vị gửi báo cáo chỉnh sửa và gửi lại theo đúng quy định; Phản hồi kịp thời về tình trạng file dữ liệu cho đơn vị gửi báo cáo. Trường hợp xảy ra sự cố đường truyền dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, phải thực hiện ngay biện pháp để khắc phục sự cố.
2 Xây dựng và tổ chức quản lý kho dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước; Phân quyền khai thác báo cáo cho các đơn vị thuộc NHNN trên cơ sở phê duyệt của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Đảm bảo việc khai thác số liệu thống kê cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.
3. Hướng dẫn kết nối và duy trì mạng truyền tin cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước. 
4. Chủ trì xây dựng, hướng dẫn cài đặt, đào tạo vận hành chương trình tin học báo cáo thống kê cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước để truyền, nhận, theo dõi, tra soát, khai thác, tổng hợp mẫu biểu báo cáo qua mạng máy tính.
5. Chủ trì và phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính nghiên cứu, xây dựng các chương trình tin học ứng dụng trong công tác báo cáo thống kê, triển khai quy trình truyền, nhận, tra soát báo cáo điện tử qua hệ thống báo cáo và hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư này.
6. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng xử lý vướng mắc liên quan đến hệ thống báo cáo trong quá trình thực hiện các quy định tại Thông tư này.
7. Hướng dẫn các đơn vị trình tự, thủ tục cấp phát chứng thư chữ ký điện tử, thiết bị lưu khoá chứng thư chữ ký điện tử và việc sử dụng chữ ký điện tử dùng trong hệ thống báo cáo của NHNN”.
8. Chủ trì xây dựng, phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn các quy định về tên, cấu trúc file dữ liệu của báo cáo điện tử và hướng dẫn các đơn vị lập, gửi mẫu biểu báo cáo điện tử để thực hiện Thông tư này.
9. Xây dựng và hướng dẫn quy trình gửi file báo cáo điện tử đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp hệ thống truyền dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước có sự cố.
10. Trường hợp các đơn vị gửi báo cáo thông báo đã truyền file dữ liệu báo cáo nhưng các đơn vị nhận báo cáo vẫn chưa nhận được các mẫu biểu báo cáo qua hệ thống báo cáo, sau khi nhận được phản ánh của các đơn vị, Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm kiểm tra, xác minh việc truyền file dữ liệu báo cáo của đơn vị gửi báo cáo và thông báo kết quả cho đơn vị nhận báo cáo để phối hợp xử lý kịp thời.
11. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các mẫu biểu báo cáo do các đơn vị báo cáo đã chỉnh sửa theo yêu cầu tra soát của Ngân hàng Nhà nước. 
12. Ghi và sao lưu nhật ký tiếp nhận các mẫu biểu báo cáo do các đơn vị báo cáo gửi. Định kỳ hàng quý, trong 07 ngày làm việc đầu tiên của tháng thứ hai quý sau, gửi thông báo nhật ký tiếp nhận, tra soát các mẫu biểu báo cáo trong quý trước cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước qua hệ thống báo cáo để đánh giá, nhận xét và thông báo tình hình thực hiện, chấp hành các quy định tại Thông tư này của các đơn vị báo cáo.  
13. Định kỳ tháng, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng tiếp theo, tổng hợp, thông báo qua hệ thống báo cáo kết quả tra soát, xử lý và tình hình khai thác các mẫu biểu báo cáo trong tháng trước liền kề của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và gửi Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính để theo dõi chung. 

	




· Bổ sung cụm từ “phương thức phù hợp” nhằm tương ứng với việc công nghệ ngày càng phát triển, theo đó sẽ có những phương thức khác thay thế phương thức truyền thống như “vật mang tin”. 







Bổ sung trách nhiệm của Cục CNTT trong việc thực hiện phân quyền khai thác trên hệ thống báo cáo cho các đơn vị tại khoản 2















· Sửa tên Vụ DBTK thành Vụ DBTKOD tiền tệ tài chính 



Sử dụng cụm từ “Hệ thống báo cáo” rộng hơn “chương trình tin học báo cáo”, bảo phủ các khâu công việc liên quan đến Hệ thống báo cáo 

Làm rõ hơn việc hướng dẫn đối với thủ tục cấp phát chứng thư chữ ký số điện tử












































· Thay thế từ “kiểm duyệt” bằng “xử lý” tại khoản 13 nhằm phù hợp với thay đổi về quy định kiểm duyệt tại Điều 12, đồng thời bổ sung cụm từ “tình hình” nhằm làm rõ nội dung Cục CNTT phải thực hiện 

	Điều 18. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

	Điều 18. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 15 Thông tư này, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm:
1. Thanh tra, giám sát các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong việc chấp hành Thông tư này và xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
2. Kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật sau khi nhận được danh sách các tổ chức tín dụng vi phạm của Vụ Dự báo, thống kê gửi theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Thông tư này và thông báo cho Vụ Dự báo, thống kê kết quả xử lý vi phạm.

	Điều 18. Trách nhiệm của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước
Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 15 Thông tư này, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thanh tra các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong việc chấp hành Thông tư này và xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
	



- Sửa tên Điều cho phù hợp với cơ cấu tổ chức quy định tại Nghị định 26/2025/NĐ-CP
- Bỏ khoản 2 nhằm phù hợp với đề xuất bỏ khoản 6 Điều 16. Việc xử lý vi phạm theo quy định pháp luật đã bao hàm đầy đủ trách nhiệm của Thanh tra NHNN trong việc xử lý vi phạm.

	Điều 19. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

	Điều 19. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
1. Theo dõi, đôn đốc, tra soát và kiểm duyệt các mẫu biểu báo cáo của Quỹ tín dụng nhân dân có trụ sở đóng trên địa bàn 

2. Theo dõi, tra soát và kiểm duyệt các mẫu biểu báo cáo của các chi nhánh tổ chức tín dụng có trụ sở đóng trên địa bàn.

3. Định kỳ hàng quý, trong 07 ngày làm việc đầu tiên của tháng thứ hai quý sau:
- Nhận xét, đánh giá và thông báo tình hình thực hiện Thông tư này của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, đồng thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Dự báo, thống kê).
- Tổng hợp nhận xét, đánh giá báo cáo thống kê của các chi nhánh tổ chức tín dụng có trụ sở đóng trên địa bàn đối với các mẫu biểu báo cáo do đơn vị mình phụ trách và gửi Vụ Dự báo, thống kê để tổng hợp.


4. Liên hệ trực tiếp với các Vụ, Cục, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng phụ trách xây dựng, theo dõi, tổng hợp các mẫu biểu báo cáo hoặc phản ánh bằng văn bản về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Dự báo, thống kê) khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện.
5. Thực hiện thanh tra hoặc kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Thông tư này đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.  

	Điều 19. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Khu vực
1. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tra soát các mẫu biểu báo cáo của các Quỹ tín dụng nhân dân; các tổ chức tín dụng khác có trụ sở đóng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Khu vực theo phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
2. Theo dõi, kiểm tra, tra soát các mẫu biểu báo cáo của các chi nhánh tổ chức tín dụng có trụ sở đóng trên các địa bàn. 
 
3. Định kỳ quý, trong 15 ngày làm việc đầu tiên của tháng thứ hai quý sau:
- Thống kê danh sách các Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn thực hiện gửi báo cáo không đúng quy định tại Thông tư này và thông báo đến các Quỹ tín dụng nhân dân.
-  Thống kê danh sách các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân) gửi báo cáo không đúng quy định tại Thông tư này đối với các mẫu biểu được phân công tra soát, xử lý, gửi Vụ Dự báo thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính để tổng hợp, thông báo chung theo Khoản 6 Điều 16 Thông tư này.
4. Liên hệ trực tiếp với các Vụ, Cục phụ trách xây dựng, theo dõi, tổng hợp các mẫu biểu báo cáo hoặc phản ánh bằng văn bản về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính) khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện.

5. Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Thông tư này đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước Khu vực và xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.  
6. Định kỳ hàng năm rà soát, tổng hợp các mẫu biểu báo cáo do Ngân hàng Nhà nước khu vực đã ban hành có yêu cầu báo cáo trùng lắp hoặc không còn cần thiết để ban hành thông báo dừng thực hiện đến các chi nhánh tổ chức tín dụng và Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

	
·  Bỏ quy định trách nhiệm kiểm duyệt và thay bằng kiểm tra tại khoản 1, 2 nhằm phù hợp với quy định trách nhiệm kiểm duyệt tại Điều 12 cũng như trách nhiệm kiểm duyệt của các Vụ, Cục tại Điều 15.
·  Bổ sung đối tượng NHNN chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra báo cáo của NHNN Khu vực theo phân công của Thống đốc tại khoản 1 nhằm đảm bảo linh hoạt, phù hợp với quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các NHNN khu vực.
·  Bỏ cụm từ “và kiểm duyệt” tại khoản 2 nhằm phù hợp với quy định trách nhiệm của Vụ, Cục tại Điều 12, 15
·  Sửa đổi trách nhiệm nhận xét tại khoản 3 tương tự như đối với cac Vụ Cục tại Điều 15, theo đó chỉ thống kê, thông báo danh sách QTDND gửi không đúng quy định. Bên cạnh đó, do đối với các báo cáo phục vụ công tác giám sát, theo chức năng nhiệm vụ, NHNN khu vực giám sát đối với các Chi nhánh NHNNg theo phân công của Thống đốc, do đó để đảm bảo nhận xét chung, Vụ dự thảo theo hướng NHNN khu vực gửi Vụ DBTKOD để tổng hợp chung.
· Bỏ cụm từ “Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng” tại Khoản 4 và Sửa tên Vụ Dự báo  thống kê nhằm phù hợp với cơ cấu tổ chức quy định tại Nghị định 26/2025/NĐ-CP
· [bookmark: _GoBack] Bổ sung khoản 6 nhằm tăng cường trách nhiệm rà soát loại bỏ các báo cáo do NHNN khu vực ban hành yêu cầu các TCTD trên địa bàn báo cáo còn trùng lắp hoặc không còn cần thiết nhằm giảm gánh nặng báo cáo cho TCTD

	Điều 20. Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng

	Điều 20. Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng
1. Trụ sở chính tổ chức tín dụng là đơn vị đầu mối gửi báo cáo. Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của số liệu tổng hợp toàn hệ thống, số liệu chi tiết đến từng chi nhánh gửi Ngân hàng Nhà nước.


2. Chấp hành đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước về báo cáo thống kê.
3. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện báo cáo đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác.
4. Khi nhận được thông báo tra soát báo cáo của Ngân hàng Nhà nước hoặc khi phát hiện báo cáo đã gửi cho Ngân hàng Nhà nước có sai sót, tổ chức tín dụng phải kịp thời thông báo ngay cho đơn vị nhận báo cáo; chỉnh sửa, gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước kèm thuyết minh, giải trình nguyên nhân sai sót. Nội dung, cấu trúc file thuyết minh thực hiện theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin.
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Ngân hàng Nhà nước để được giải đáp, cụ thể như sau:
a) Trụ sở chính tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải là chi nhánh đầu mối của các chi nhánh cùng hệ thống hoạt động tại Việt Nam) liên hệ trực tiếp với các đơn vị nhận báo cáo quy định trên các mẫu biểu báo cáo tại Phần 3 Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này hoặc phản ánh bằng văn bản về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Dự báo, thống kê);
b) Quỹ tín dụng nhân dân liên hệ trực tiếp hoặc phản ánh bằng văn bản về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở.”
	Điều 20. Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng
1. Trụ sở chính Tổ chức tín dụng là đơn vị đầu mối gửi báo cáo. Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của số liệu tổng hợp toàn hệ thống, số liệu báo cáo từng chi nhánh tổ chức tín dụng, số liệu báo cáo phản ánh hoạt động Trụ sở chính (nếu có) gửi Ngân hàng Nhà nước.
2. Chấp hành đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước về báo cáo thống kê.
3. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện báo cáo đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác.
4. Khi nhận được thông báo tra soát báo cáo của Ngân hàng Nhà nước hoặc đề nghị điều chỉnh số liệu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc khi phát hiện báo cáo đã gửi cho Ngân hàng Nhà nước có sai sót, tổ chức tín dụng phải kịp thời thông báo ngay cho đơn vị nhận báo cáo; chỉnh sửa, gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước kèm thuyết minh, giải trình nguyên nhân điều chỉnh sai sót trong 03 ngày làm việc. Nội dung, cấu trúc file thuyết minh thực hiện theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin.
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Ngân hàng Nhà nước để được giải đáp, cụ thể như sau:
a) Các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân) liên hệ trực tiếp với các đơn vị nhận báo cáo quy định trên các mẫu biểu báo cáo tại Phần 3 Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này hoặc phản ánh bằng văn bản về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính);

b) Quỹ tín dụng nhân dân liên hệ trực tiếp hoặc phản ánh bằng văn bản về Ngân hàng Nhà nước Khu vực nơi đặt trụ sở. 

	

- Sửa đoạn “số liệu chi tiết đến từng chi nhánh gửi Ngân hàng Nhà nước” thành “số liệu báo cáo từng chi nhánh tổ chức tín dụng, số liệu báo cáo phản ánh hoạt động Trụ sở chính (nếu có) gửi Ngân hàng Nhà nước.” tại khoản 1 để đảm bảo tính bao quát, đầy đủ.




- Bổ sung trường hợp TCTD phải gửi lại báo cáo khi có đề nghị từ cơ quan quản lý Nhà nước tại khoản 4 do trên thực tế một số cơ quan nhà nước (như kiểm toán nhà nước, Công an, Thanh tra Chính phủ,…) có thể có các khuyến nghị, yêu cầu TCTD điều chỉnh lại số liệu đã báo cáo.
- Bỏ cụm từ “và chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải là chi nhánh đầu mối của các chi nhánh cùng hệ thống hoạt động tại Việt Nam” tại tiết a khoản 5 vì đối tượng chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hiện nay là độc lập với nhau, không còn chi nhánh đầu mối.
- Sửa tên Vụ DBTK thành Vụ DBTK ổn định tiền tệ, tài chính.

	Điều 21. Khai thác mẫu biểu báo cáo

	Điều 21. Khai thác mẫu biểu báo cáo
1. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước được phép khai thác mẫu biểu báo cáo do đơn vị mình chịu trách nhiệm xây dựng, theo dõi, đôn đốc, tra soát, kiểm duyệt và tổng hợp.  
2. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có nhu cầu khai thác mẫu biểu báo cáo do đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước xây dựng, theo dõi, đôn đốc, tra soát, kiểm duyệt và tổng hợp thì phải đăng ký bằng văn bản với Vụ Dự báo, thống kê để tổng hợp, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
3. Các đơn vị, cá nhân được phép khai thác mẫu biểu báo cáo chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng thông tin, số liệu thống kê đúng mục đích và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật thông tin.  
	Điều 21. Khai thác mẫu biểu báo cáo
1. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước được phép khai thác mẫu biểu báo cáo do đơn vị mình chịu trách nhiệm xây dựng, theo dõi, đôn đốc, tra soát và tổng hợp.  
2. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có nhu cầu khai thác mẫu biểu báo cáo do đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước xây dựng, theo dõi, đôn đốc, tra soát và tổng hợp thì phải đăng ký bằng văn bản với Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính để tổng hợp, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.


3. Các đơn vị, cá nhân được phép khai thác mẫu biểu báo cáo chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng thông tin, số liệu thống kê đúng mục đích và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật thông tin
	



- Thay tên Vụ DBTK bằng Vụ DBTK ổn định tiền tệ, tài chính.
- Bỏ từ “kiểm duyệt” tại khoản 1, 2 nhằm đảm bảo phù hợp với bỏ quy định kiểm duyệt tại Điều 12

	Điểm 4 Phần 2 Phụ lục 2 
	4. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để cá nhân, tổ chức sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. 

	4. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng, thư tín dụng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. 

	Bổ sung thêm nghiệp vụ “thư tín dụng” vào khái niệm Cấp tín dụng nhằm phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

	Điểm 5 Phần 2 Phụ lục 2
	5. Dư nợ tín dụng là toàn bộ số dư tại một thời điểm cụ thể của các khoản cấp tín dụng của TCTD cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức sau:
	a) Cho vay;
	b) Chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác;
	c) Cho thuê tài chính;
	d) Bao thanh toán;
	đ) Các khoản trả thay cá nhân, tổ chức trong trường hợp cá nhân, tổ chức được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán;
	e) Phát hành thẻ tín dụng;
f) Mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu VAMC);
g) Các nghiệp vụ cấp tín dụng khác được NHNN chấp thuận.

	5. Dư nợ tín dụng là toàn bộ số dư tại một thời điểm cụ thể của các khoản cấp tín dụng của TCTD cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức sau:
	a) Cho vay;
	b) Chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác;
	c) Cho thuê tài chính;
	d) Bao thanh toán;
	đ) Các khoản trả thay cá nhân, tổ chức trong trường hợp cá nhân, tổ chức được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán;
e) Các khoản nhận nợ/nhận nợ bắt buộc của khách hàng với TCTD trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng/ủy thác phát hành thư tín dụng và số dư thương lượng thanh toán của TCTD với khách hàng;
	f) Phát hành thẻ tín dụng;
g) Mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu VAMC);
h) Các nghiệp vụ cấp tín dụng khác được NHNN chấp thuận.

	Bổ sung nội dung “Các khoản nhận nợ/nhận nợ bắt buộc của khách hàng với TCTD trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng/ủy thác phát hành thư tín dụng và số dư thương lượng thanh toán của TCTD với khách hàng” vào khái niệm Dư nợ tín dụng để phù hợp với khái niệm Cấp tín dụng được quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.  


	Phụ lục 3 Bảng 1
	21 ngành kinh tế 
	22 ngành kinh tế

	Sửa Bảng mã ngành kinh tế nhằm phù hợp theo QĐ 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

	Phụ lục 3 Bảng 2
	13 loại hình tổ chức, cá nhân
	04 loại hình kinh tế
	Sửa Bảng mã Loại hình kinh tế nhằm phù hợp theo Thông tư 07/2025/TT-BKHĐT ngày 13/2/2025 quy định phân loại thống kê theo loại hình kinh tế

	Phụ lục 3 Bảng 2
	11 loại hình tổ chức tín dụng
	12 loại hình tổ chức tín dụng
	Sửa Bảng mã loại hình tổ chức tín dụng nhằm phù hợp với Luật TCTD số 32/2024/QH15

	Phụ lục 3 Bảng 7
	Bảng mã Quốc gia (193 quốc gia)
	Sửa Bảng mã Quốc gia (Thêm mã “Khác”)
	Việc bổ sung mã “Khác” nhằm đảm bảo trong trường hợp phát sinh quốc gia mới mà Thông tư chưa sửa đổi, bổ sung sẽ được thống kê tại mã “Khác” này.

	Phụ lục 3 Bảng 8
	Bảng mã tỉnh, thành phố (63 tỉnh, thành phố)
	Sửa Bảng mã tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố
	Sửa Bảng mã tỉnh, thành phố nhằm phù hợp Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 về ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam



